
I

1 Phòng TCCB ðại học Khá trở lên X X
Tốt nghiệp chuyên ngành bảo hiểm các trường ðại 

học
1

2 Trung tâm Thông tin - Thư viện ðại học Khá trở lên X X
Tốt nghiệp chuyên ngành Thông tin thư viện. Yêu 

cầu tuổi dưới 30.
1

3 Ban Quản lý ký túc xá - Sinh viên ðại học - X X 3

4 Phòng Bảo vệ
THPT 
trở lên

- X
Yêu cầu có chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ Bảo vệ cơ 
quan, xí nghiệp. Ưu tiên những người ñã qua bộ 

ñội
2

5 Ban Phục vụ ñào tạo - - X X
Bộ phận nhà xe: Yêu cầu Có kinh nghiệm trong 
lĩnh vực trông giữ xe. Thời gian làm việc trong 

ngày kéo dài (6 giờ sáng ñến 6 giờ tối)
1

6 Tæng 8

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
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Ghi chúTT ðơn vị

Yêu cầu của ñơn vị

Giới tính
Chỉ tiêu ñược duyệt
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Bằng cấp

Nữ

Tốt nghiệp 
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PVGD HCVP
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Yêu cầu khác

Nam

Ghi chúTT ðơn vị

Yêu cầu của ñơn vị

Giới tính
Chỉ tiêu ñược duyệt

CBGD

Bằng cấp

Nữ

Tốt nghiệp 
loại

PVGD HCVP

II

1 Bộ môn Khai thác Hầm lò ðại học Khá trở lên X
Tốt nghiệp ðại học ngành Khai thác mỏ ở nước 

ngoài về.
1

2 Tæng 1

III

1 Bộ môn Hóa ðại học
TB Khá trở 

lên
X

Tốt nghiệp ñại học chuyên ngành Hóa học cơ bản 
hoặc Công nghệ hóa học

1

2 Bộ môn Vật lý
ðại học 
trở lên

Khá, Giỏi X
Tốt nghiệp ðH các trường ðH Khoa học tự nhiên, 

ðH sư phạm, ðH Bách khoa
1

3 Tæng 2

IV

1 Bộ môn ðịa chất
ðại học 
trở lên

Khá, Giỏi X

Tốt nghiệp các ngành ðịa chất học, ðịa chất dầu 
khí, ðịa chất công trình từ các trường ñại học trong 
và ngoài nước. ðối với ứng viên tốt nghiệp ñại học, 
yêu cầu tổng ñiểm thi vào ñại học tối thiểu là 18 
ñiểm. Có khả năng ñọc hiểu một ngoại ngữ (Anh, 
Pháp, Nga, ðức, Trung, Tây Ban Nha). Ưu tiên 
những người có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ 
và có kinh nghiệm làm việc thực tế.

2

2 Bộ môn tìm kiếm thăm dò
ðại học 
trở lên

Khá trở lên X

Có bằng ñại học: Chuyên ngành ñịa chất, ñịa chất 
Mỏ; Có bằng Thạc sỹ: chuyên ngành ðịa chất 
khoáng sản và thăm dò;
Có bằng Tiến sỹ: chuyên ngành ðịa chất tìm kiếm 
và thăm dò. 

1

3 Bộ môn Khoáng thạch
ðại học 
trở lên

Khá trở lên X

Tốt nghiệp các ngành Khoáng thạch, ðịa hóa, ðịa 
chất, ðịa chất thăm dò, Khoáng sản. Biết sử dụng 
thành thạo các phần mềm liên quan ñến ñịa chất: 
Mapinfo, Autocad….Ưu tiên Thạc sỹ, Tiến sỹ.

1

Khoa Má

Khoa §Þa chÊt

Khoa §¹i häc §¹i c−¬ng

X
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Ghi chúTT ðơn vị
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Chỉ tiêu ñược duyệt
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Nữ

Tốt nghiệp 
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PVGD HCVP

4 Bộ môn ðịa chất thủy văn
ðại học 
trở lên

Khá trở lên X

Tốt nghiệp chuyên ngành ðịa chất thủy văn - ðịa 
chất công trình. ðiểm ñầu vào ñại học ñạt từ 18 
ñiểm trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp ñại học ở nước 

ngoài, Thạc sỹ, Tiến sỹ.

1

5 Bộ môn Khoáng sản
ðại học 
trở lên

Khá trở lên X

Tốt nghiệp chuyên ngành ðịa chất khoáng sản, biết 
sử dụng thông thạo các phần mềm chính như 

MapInfo, Corel draw, AutoCAD. Ưu tiên ứng viên 
ñã có bằng ThS hoặc ñang học cao học chuyên 

ngành ðịa chất khoáng sản và thăm dò.

2

6 Bảo tàng ðịa chất
ðại học 
trở lên

Khá trở lên X X

Tốt nghiệp ðại học hoặc Thạc sỹ các ngành ðịa 
chất học từ các trường ðại học trong hoặc ngoài 

nước. Có khả năng ñọc hiểu một ngoại ngữ ( Anh, 
Nga, Pháp, ðức, Trung). Ưu tiên  những ứng cử 

viên có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

1

7 Tæng 7 1

V

1 Bộ môn Máy và Thiết bị Mỏ
ðại học 
trở lên

Khá trở lên X
Tốt nghiệp ngành Máy và thiết bị mỏ -  Trường ñại 
học Mỏ - ðịa chất. ðiểm trung bình tốt nghiệp ≥ 

7,5
1

2 Bộ môn ðiện khí hóa
ðại học 
trở lên

Khá trở lên X

Tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống ñiện, ðiện khí 
hóa Mỏ hoặc tương ñương ñược ñào tạo tại các 

trường ðH Bách khoa Hà Nội, ðH Mỏ - ðịa chất 
hoặc ở nước ngoài, có kết quả tốt nghiệp ñại học 

ñào tạo theo hình thức niên chế ≥ 7,7. ðào tạo theo 
hình thức tín chỉ ≥ 3,1.

1

3 Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
ðại học 
trở lên

Khá trở lên X
Tốt nghiệp các ngành Máy&Tự ñộng thủy khí hoặc 

các ngành về kỹ thuật thủy lực, thủy khí .
1

4 Tæng 3

Khoa C¬ - §iÖn

X
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VI

1 Bộ môn Khoan-Khai thác ðại học Khá trở lên X

Tốt nghiêp chuyên ngành Khoan - Khai thác Dầu 
khí. Tốt nghiệp các trường ðại học trong và ngoài 
nước. Ưu tiên ThS, TS, tiếng Anh tương ñương B2 

khung Châu Âu trở lên

1

ðại học 
trở lên

Khá, giỏi X
Tốt nghiệp chuyên ngành ðịa vật lý ðH Mỏ-ðịa 
chất, ngành Vật lý ñịa cầu Trường ðH Khoa học 

Tự nhiên, hoặc tốt nghiệp ở nước ngoài.
2

ðại học
TB Khá trở 

lên
X

Tốt nghiệp chuyên ngành ðịa vật lý hoặc Công 
nghệ thông tin trường ðH Mỏ-ðịa chất, trường ðH 

Bách khoa hoặc tốt nghiệp ở nước ngoài.
1

3 Bộ môn ðịa chất Dầu khí ðại học Khá trở lên X

Tốt nghiệp ðH Mỏ-ðịa chất hoặc ở những cơ sở 
ñào tạo khác trong và ngoài nước tương ñương. 

Tốt nghiệp ngành ðịa chất dầu khí, ðịa chất hoặc 
ðịa vật lý. Ưu tiên người có kinh nghiệm thực tế 

trong tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, ThS, 
TS, tiếng Anh tương ñương B2 khung Châu Âu trở 

lên

2

ðại học Giỏi X X

Tốt nghiệp chuyên ngành Lọc - Hóa dầu, Trường 
ðH Mỏ - ðịa chất hoặc ở những cơ sở ñào tạo 

khác trong và ngoài nước. Ưu tiên ThS, TS, tiếng 
Anh tương ñương B2 khung Châu Âu trở lên

1

ðại học
TB Khá trở 

lên
X X Tốt nghiệp chuyên ngành Lọc - Hóa dầu. 1

5 Phòng Thí nghiệm Dầu khí - KTN ðại học TBK trở lên X X

Tốt nghiệp chuyên ngành ðịa chất Dầu khí, ðịa vật 
lý, Khoan - Khai thác dầu khí, Trường ðH Mỏ - 
ðịa chất hoặc ở các cơ sở ñào tạo khác. Ưu tiên 
ứng viên có kinh nghiệm hoặc giỏi tiếng Anh. 

1

6 Tæng 6 3

2 Bộ môn ðịa vật lý

X

Khoa DÇu khÝ

Bộ môn Lọc - Hóa dầu4

X

X
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VII

1 Bộ môn Bản ñồ
ðại học 
trở lên

Giỏi X

Có bằng ñại học chuyên ngành Bản ñồ, Thạc sĩ 
chuyên ngành Bản ñồ - viễn thám và hệ thống 

thông tin ñịa lý,  Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật 
trắc ñịa bản ñồ. Ưu tiên người có kinh nghiệm thực 

tế

1

2 Bộ môn ðịa chính
ðại học 
trở lên

Giỏi X

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý ñất ñai  thuộc 
trường ðại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, ðịa chính 
trường ðại học Mỏ - ðịa chất. Ưu tiên Thạc sỹ 

hoặc ñang là NCS

1

3 Bộ môn Trắc ñịa cao cấp ðại học Giỏi X Tốt nghiệp chuyên ngành Trắc ñịa. 2

4 Tæng 4

VIII

1 Bộ môn Tin học Kinh tế ðại học Khá trở lên X X
Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, 

Toán tin, Tin học Kinh tế Tại các trường ðH Mỏ - 
ðịa chất, ðH Bách khoa, ðH Công nghệ

1

2 Tæng 1

IX

1 Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng ðại học Khá trở lên X X
Tốt nghiệp trường ðH Xây dựng, Kiến trúc và các 

trường có ñào tạo nghành Xây dựng, Kiến trúc 
trong và ngoài nước.

2

2 Bộ môn Xây dựng Hạ tầng cơ sở ðại học Khá trở lên X X
Tốt nghiệp các trường ðH Xây dựng, ðH Giao 

thông vận tải, ðH Kiến trúc, ðH Thủy lợi. 
1

3 Tổng 3

X

Khoa Tr¾c ®Þa

Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin

Khoa Xây dựng



Yêu cầu khác
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X

1 Bộ môn Môi trường cơ sở ðại học Khá trở lên X X

Tốt nghiệp chuyên ngành ðịa chất môi trường, 
Kinh tế môi trường hoặc Quản lý tài nguyên môi 
trường, Khoa học Môi trường. Ưu tiên người học 
nước ngoài về, thành thạo 1 trong 5 ngoại ngữ: 

Anh, Pháp, ðức, Nga, Trung Quốc. Ưu tiên Nam

1

2 Bộ môn Kỹ thuật Môi trường Mỏ ðại học Khá trở lên X X

Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Công nghệ Môi 
trường, Khoa học Môi trường. Ưu tiên người học ở 
nước ngoài về (Anh, Pháp, ðức, Nga, Trung Quốc, 
Nhật)

1

3 Tæng 2

XI

1
Bộ môn Nguyên lý chủ nghĩa 
Mác - Lê Nin

ðại học Khá trở lên X X
Tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại các trường ðH 
Luật Hà Nội, ðH Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 
khoa Luật ðH Quốc gia Hà Nội. Ưu tiên Nam

1

2 Tổng 1

42

8 ðã ký

28

6

Khoa Lý luËn chÝnh trÞ

Khoa M«i tr−êng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng năm 2013

Tổng số CBHC yêu cầu tuyển năm 2013
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năm 2013
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